
DANH MỤC 

In ấn tài liệu, sổ sách, giấy tờ phục vụ công tác chuyên môn năm 2026  

(Kèm theo Công văn số:  90/BVTT-TCHCTV ngày 16/7/2026 

của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La) 

 

 

STT Tên hàng hoá ĐVT 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Vỏ bệnh án nội trú Quyển 1600  

2 Vỏ bệnh án ngoại trú Quyển 4000  

3 Sổ thường trực Quyển 50  

4 Sổ bàn giao thuốc hàng ngày Quyển 13  

5 Sổ góp ý người bệnh Quyển 27  

6 Sổ bàn giao bệnh phẩm Quyển 9  

7 Sổ trả kết quả Quyển 30  

8 Sổ sinh hoạt hội đồng người bệnh Quyển 15  

9 Sổ phiếu lĩnh vật tư Quyển 5  

10 Sổ ra  vào viện Quyển 6  

11 Phiếu điện tim Tờ 2000  

12 Thang đánh giá tâm thần tối thiểu (MMSE) Tờ 3500  

13 
Thang đánh giá lo âu 

 Hamilton( HARS) 
Tờ 2500  

14 Thang nghiệm pháp BECK Tờ 1000  

15 Thang đánh giá chất lượng giấc ngủ (PSQI) Tờ 5200  

16 
Thang đánh giá nhân cách hướng nội , hướng 

ngoại(EPI) 
Tờ 1500  

17 thang nghiệm trí nhớ WÉCHLER Tờ 500  

18 Thang đánh giá lo âu, trầm cảm - street( DASS) Tờ 2000  

19 Thang đánh giá lo âu Zung (Car) Tờ 500  

20 Thang lượng giá hưng cảm YOUNG Tờ 1000  



21 
Thang đánh giá trầm cảm 

 Hamilton(HDRS) 
Tờ 1500  

22 
Thang đánh giá sự phát triển của 

 trẻ em (DENVER-II) 
Tờ 500  

23 
Thang đánh giá mức độ  

tự kỷ (CARS) 
Tờ 300  

24 
Thang sàng lọc tự kỷ cho 

 trẻ nhỏ 18-30 tháng(CHAT) 
Tờ 500  

25 
Thang đánh giá hành vi  

trẻ em (CBCL) 
Tờ 200  

26 Thang đánh giá trầm cảm người già Tờ 800  

27 Trắc nhiệm WAIS Tệp 50  

28 Trắc nhiệm WICS Tệp 50  

29 
Phiếu khảo sát hài lòng của người bệnh ngoại 

trú 
Tờ 3000  

30 Phiếu khảo sát hài lòng người bệnh nội trú Tờ 1000  

31 
Giấy cung cấp thông tin và cam kết chung về 

nhập viện nội trú 
Tờ 3000  

32 Kẹp file tài liệu 17x23 Cái 200  

Tổng 32 mục  

 


